
SỞ Y TẾ KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN- Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2025

DANH MỤC THUỐC HOÁ DƯỢC
Kèm theo thư mời báo giá ngày 24/02/2025

TT Tên hoạt chất Hàm lượng ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Metformin 500mg Viên 700

2 Sulfamethoxazol + trimethoprim 960mg Viên 200

3 Celecoxib 200mg Viên 1700

4 Candesartan + hydrochlorothiazid 8mg - 12,5mg Viên 1000

5 Captopril 25mg Viên 500

6 Candesartan 8mg Viên 2000

7 Diosmin + hesperidin Viên 900

8 Rotundin 60mg Viên 600

9 Atorvastatin 20mg Viên 1000
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10
Paracetamol

150mg Gói 24

11
Paracetamol

325mg Gói 24

12
Piroxicam

20mg Viên 100

13
Glucosamin

500mg Viên 500

14
Colchicin

1mg Viên 200

15
Allopurinol

100mg Viên 200

16 Eperison 50mg Viên 1000

17 Clorphenesin carbamate 125mg Viên 200

18 Amoxicilline, Clavulanic acid 875mg + 125mg Viên 280

19 Amoxicilline, Clavulanic acid 250/31,25mg Gói 140

20 Cefixim 200mg Viên 50

21 Cefixim 100mg Gói 24

22 Ciprofloxacin 500mg Viên 100

23 Adrenalin 1mg/1ml Ống 5
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24 Amlodipin 5mg Viên 500

25 Candesartan 16/12,5mg 16/12,5mg Viên 500

26 Trimetidin 20mg 20mg Viên 200

27 Lipanthyl 200mg Viên 200

28 Furocemid 40mg Viên 50

29 Furocemid 20mg/2ml Ống 10

30 Calcium 500mg Viên 500

31 Magie B6
Magnesium lactat

dihydrat 470mg; Pyridoxin
HCl5mg

Viên 500

32 ORS

Glucose khan (dưới dạng Glucose
monohydrat) 20g, Natri clorid 3,5g,
Trinatri citrat dihydrat 2,9g, Kali

clorid 1,5g

Gói

50

33 Terpin codein
Codein phosphat (Dưới dạng

Codein phosphat hemihydrat) 10
mg, Terpin hydrat 100 mg

Viên

200

34 Salbutamol 100mcg Lọ (dạng
xịt) 2

35 Clopheniramin 4mg Viên 100
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36 Cetirizin 10mg Viên 200

37 Fexofenadin 120mg Viên 100

38 Bacilus clausii 1g Ống/Gói 500

39 Carbomint 100mg Viên 300

40 Berberin 100mg Viên 0

41 Domperidon 10mg Viên 100

42 Drovaterin 40mg/2ml Ống 2

43 Nhôm phosphat gel 20% 12.38gr Gói 500

44 Metformin 850mg Viên 1000

45 Gliclazide 30mg Viên 400

46 Piracetam 800mg 800mg Viên 500

47 Cinnarizin 25mg 25mg Viên 300
Tổng : 47 khoản  
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SỞ Y TẾ KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN- Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2025

DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN
Kèm theo thư mời báo giá ngày 24/02/2025

TT Tên thương mại ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Ampelop Viên 1500
2 Haisamin Viên 2000
3 Khu phong hóa thấp Xuân Quang Chai 1200
4 Kim tiền thảo HM Gói 1100
5 Quaneuron Viên 4000
6 Độc hoạt tang ký sinh TW3 Viên 3000
7 Quanliver Viên 2000
8 Thông xoang tán Viên 500
9 Sáng mắt Viên 500

10 Hoạt huyết thông mạch K/H Chai 200
11 Thuốc ho bổ phế Chai 300
12 Thanh phế thuỷ Ống 500
13 Cồn xoa bóp Lọ 300

Tổng : 13  khoản  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN
Kèm theo thư mời báo giá ngày 24/02/2025
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